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	KIỂM TRA CUỐI KÌ I

Năm học: 2023-2024
MÔN: VẬT LÝ 9 
Thời gian làm bài:  45    phút

(Không kể thời gian phát đề)
	Chữ kí GT1
	Chữ kí GT2
	SỐ THỨ TỰ

	Số phòng


	Số báo danh
	
	
	
	SỐ MẬT MÃ
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	ĐIỂM
	Lời phê của giám khảo
	Chữ kí  GK1
	Chữ kí GK2
	SỐ MẬT MÃ

	
	
	
	
	SỐ THỨ TỰ


ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu 1(2đ): a/ Biến trở là gì? Nêu 1 ví dụ về biến trở trong thực tế.
b/ Cần làm một biến trở có điện trở lớn nhất là 30Ω bằng dây dẫn Nikêlin có điện trở suất là 0,4.10-6Ω.m và tiết diện 0,5mm2. Tính chiều dài của dây dẫn.

Câu 2(2đ): a/ Phát biểu định luật Jun – Len xơ.
b/ Một bếp điện có điện trở là 40 Ω, cường độ đòng điện chạy qua bếp là 0,15 A. Hãy tính nhiệt lượng tỏa ra của bếp trong thời gian 10 min?

Câu 3(2đ): a/ Từ trường tồn tại nơi đâu? Hãy giải thích vì sao khi đang đứng ở cây xăng ta không được sử dụng điện thoại di động?

b/ Khi đưa cực từ của 2 nam châm lại gần nhau, chúng tương tác với nhau như thế nào?
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Câu 4(1đ): a/ Nêu cấu tạo của nam châm điện.

b/ Hãy cho biết đầu B của ống dây là cực từ Bắc hay cực từ Nam? Đầu C của kim nam châm là cực từ Bắc hay cực từ Nam?

Câu 5(3đ): Một đoạn mạch AB gồm hai điện trở R1 = 40 Ω, R2 = 20 Ω mắc nối tiếp.                                                                                    
a/ Tính điện trở  tương đương của mạch

b/ Hiệu điện thế giữa 2 đầu điện trở R2 là 4V. Tính cường độ dòng điện qua R2 .
c/ Mắc thêm R3 = 30 Ω song song với  đoạn mạch trên và mắc vào nguồn điện trên thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch thay đổi như thế nào?

HẾT.
ĐÁP ÁN

	
	
	

	Câu 1
	a. - Biến trở là điện trở mà trị số có thể thay đổi.

    - Nêu được ví dụ về biến trở
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	0.5đ

0.5đ

1.0đ

	Câu 2
	a. Nhiệt lượng toả ra từ 1 vật dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với điện trở của vật dẫn , với  bình phương cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn đó.

b. [image: image6.png].0,15%.600 = 540/




	1.0đ

1.0đ

	Câu 3
	a. - Xung quanh nam châm, dòng điện

- Khi sử dụng, công suất phát sóng của điện thoại tăng cao có thể làm phát ra tia lửa điện. Hơi xăng  kết hợp với tia lửa điện gây ra cháy, nổ rất nguy hiểm. 

b. Khi đưa cực từ của 2 nam châm lại gần nhau, chúng hút nhau nếu các cực khác tên và đẩy nhau nếu các cực cùng tên.
	0.5đ

0.5 đ

1.0đ 

	Câu 4
	a. - Cấu tạo của nam châm điện gồm ống dây dẫn và lõi sắt

b. B là cực Bắc, C là cực Nam
	0,5đ

0,5đ

	Câu 5
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 tỉ lệ nghịch với [image: image18.png]


)

khi mắc thêm R3,  [image: image20.png]
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 tăng 3 lần


	1.0đ

1.0đ

1.0đ


MA TRẬN CÂU HỎI
	Nội dung
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	Tổng số câu

	Điểm

	
	NHẬN BIÊT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	
	

	Điện trở của dây dẫn - Định luật ôm.
	
	
	Câu 5b/ 1đ
	
	
	1

	Đoạn mạch nối tiếp - Đoạn mạch song song
	
	
	Câu 5 a/1đ
	
	
	1

	Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài, tiết diện vật liệu làm dây dẫn - Biến trở
	Câu 1 a/1đ
	Câu 1 b/1đ
	
	
	
	2

	Công suất điện - Điện năng - Công của dòng điện.
	
	
	
	Câu 5c/1đ
	
	1

	Định luật Joule - Lenz
	Câu 2 a/1đ
	Câu 2 b/1đ
	
	
	
	2

	Tác dụng từ của nam châm - của dòng điện
	Câu 3b/1đ
	
	
	
	
	1

	Từ trường
	
	Câu 3 a/1đ
	
	
	
	1

	Nam châm điện
	Câu 4 / 1đ
	
	
	
	
	1

	Tổng điểm
	4,0
	3,0
	2,0
	1,0
	
	10
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